	
	Mẫu số 8-NT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


BÁO CÁO 

Tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ..........

- Báo cáo năm: .. ....từ.... ...đến.......

I. Trình bày chính sách ghi nhận

1. Nguyên tắc kế toán tách quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm và quỹ chủ sở hữu

- Ghi nhận tài sản:......

- Ghi nhận nguồn vốn:.....

- Ghi nhận doanh thu:......

- Ghi nhận chi phí:.....

2. Nguyên tắc phân bổ chi phí giữa quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm và quỹ chủ sở hữu:

- Loại chi phí phải phân bổ:

- Tiêu thức phân bổ theo từng loại chi phí:.......

3. Nguyên tắc phân bổ chi phí giữa các quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm:

- Loại chi phí phải phân bổ:

- Tiêu thức phân bổ theo từng loại chi phí:.......

4. Ghi nhận các khoản phải thu, phải trả giữa các quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm và quỹ chủ sở hữu:

Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Số đầu kỳ
	Số phát sinh trong kỳ
	Số cuối kỳ

	
	Tổng số
	Quỹ chủ hợp đồng
	Quỹ chủ sở hữu
	Tổng số
	Quỹ chủ hợp đồng
	Quỹ chủ sở hữu
	Tổng số
	Quỹ chủ hợp đồng
	Quỹ chủ sở hữu

	
	
	Quỹ không chia lãi
	Quỹ chia lãi
	Quỹ liên kết chung
	.....
	
	
	Quỹ không chia lãi
	Quỹ chia lãi
	Quỹ liên kết chung
	.....
	
	
	Quỹ không chia lãi
	Quỹ chia lãi
	Quỹ 

liên kết chung
	...
	

	1. Phải thu/Phải trả giữa quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm:

- Bù đắp thâm hụt;

- Số tiền góp đầu tư/Số lãi tương ứng hình thành quỹ liên kết đầu tư, quỹ hưu trí tự nguyện;

- Phân chia thặng dư thuộc về quỹ chủ sở hữu theo quy định của pháp luật

-...

(Chi tiết theo từng giao dịch)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Phải thu/Phải trả liên quan đến khấu hao tài sản cố định
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Báo cáo chi tiết nội dung, lý do giao dịch bù đắp giữa các quỹ chủ hợp đồng và quỹ chủ sở hữu

II. Tài sản, nợ phải trả và kết quả hoạt động
Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Quỹ chủ hợp đồng
	Quỹ chủ sở hữu
	Tổng số

	
	Số đầu năm
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	Số cuối năm

	
	Quỹ chủ hợp đồng không chia lãi
	Quỹ chủ hợp đồng chia lãi
	Quỹ liên kết chung
	...
	Quỹ chủ hợp đồng không chia lãi
	Quỹ chủ hợp đồng chia lãi
	Quỹ liên kết chung
	...
	
	
	
	

	I- TÀI SẢN, NỢ PHẢI TRẢ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A- TÀI SẢN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Tài sản đầu tư tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tiền gửi kỳ hạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Trái phiếu

+ Trái phiếu kho bạc thời hạn...

+ Trái phiếu Công ty....

+ ....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Cổ phiếu

+ Cổ phiếu A

+ Cổ phiếu B

+ ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Tài sản không mang đi đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Phải thu (chi tiết các khoản phải thu)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Tài sản cố định (chỉ ghi nhận cho quỹ chủ sở hữu)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Phải thu nội bộ giữa các quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Bù đắp thâm hụt quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Quỹ mồi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lãi đầu tư từ phần vốn bù đắp (chi tiết đối với từng khoản mục bù đắp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-..... (chi tiết từng giao dịch)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng tài sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B- NGUỒN VỐN VÀ NỢ PHẢI TRẢ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Nguồn vốn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Quỹ mồi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Lãi/lỗ luỹ kế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Nợ phải trả 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Nợ ngắn hạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nợ dài hạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Dự phòng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Phải trả nội bộ giữa các quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Bù đắp thâm hụt quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Quỹ mồi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lãi đầu tư từ phần vốn bù đắp (chi tiết đối với từng khoản mục bù đắp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-..... (chi tiết từng giao dịch)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng nguồn vốn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C- TÀI SẢN THUẦN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D- Doanh thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Doanh thu phí bảo hiểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Doanh thu phí bảo hiểm gốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Doanh thu từ hoạt động đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Doanh thu khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đ- Chi phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Chi phí kinh doanh bảo hiểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Chi trả tiền bảo hiểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chi phí khai thác hợp đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Chi phí trích lập dự phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Chi phí trực tiếp khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Chi phí quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Chi phí hoạt động đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Phân chia kết quả họat động giữa quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm và quỹ chủ sở hữu trong năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Số bù đắp của quỹ chủ sở hữu cho quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm trong năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Báo cáo nguồn phí bảo hiểm từ hoạt động kinh doanh trong và ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam; doanh thu, chi phí, dự phòng nghiệp vụ, các khoản chi phí tương ứng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong và ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

IV. Phân chia thặng dư

1. Tổng số thặng dư đem chia trong năm

	Chi tiêu
	Năm

	
	Năm tài chính liền kề
	Năm tài chính hiện tại

	A
	Xác định số thặng dư đem chia trong năm1
	
	

	1
	Tổng số lãi thu được
	
	

	2
	Thặng dư chênh lệch các yếu tố 
	
	

	3
	Sử dụng dự phòng lãi chưa chia để bổ sung chia lãi trong năm tài chính hiện tại
	
	

	4
	Các khoản khác được quy định cụ thể theo phương pháp chia lãi đăng ký với Bộ Tài chính:

- Khấu trừ các khoản phải trả cho quỹ chủ sở hữu theo phương pháp chia lãi đăng ký với Bộ Tài chính;

….
	
	

	B
	Phân chia thặng dư trong năm
	
	

	1
	Chia cho chủ hợp đồng 
	
	

	2
	Chia cho chủ sở hữu
	
	

	3
	Trích lập dự phòng lãi chưa chia
	
	


Ghi chú:

- Trường hợp thặng dư đem chia trong năm khác (tại chỉ tiêu A) khác với giá trị phân chia thặng dư trong năm (tại chỉ tiêu B). Doanh nghiệp bảo hiểm bổ sung số liệu giải trình cụ thể;

- Số tương đối tại chỉ tiêu B.1 và B.2 được tính căn cứ trên số thặng dư phân chia cho quỹ chủ hợp đồng/quỹ chủ sở hữu chia cho số thặng dư đem chia trong năm

______________________________


 Được xác định = Max [Tổng số lãi thu được ở (A.1), Thặng dư chênh lệch các yếu tố ở (A.2)] + Giá trị (A.3) +/- Giá trị (A.4.)
2. Số liệu trình bày chi tiết

 Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Số đầu năm
	Số phát sinh trong năm
	Số cuối năm

	
	Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi
	Quỹ chủ sở hữu
	Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi
	Quỹ chủ sở hữu
	Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi
	Quỹ chủ sở hữu

	1. Dự phòng chia lãi
	
	
	
	
	
	

	2. Dự phòng lãi chưa chia
	
	
	
	
	
	

	3. Lãi phải trả cho chủ hợp đồng trong năm
	
	
	
	
	
	

	4. Lãi đã trả cho chủ hợp đồng trong năm
	
	
	
	
	
	

	5. Chi khác
	
	
	
	
	
	

	6. Lãi chia cho chủ sở hữu:

- Số tuyệt đối:

- Số tương đối (bằng số tuyệt đối chia cho tổng số lãi đem đi chia cho chủ hợp đồng bảo hiểm):
	
	
	
	
	
	


3. Tổng thặng dư đã phân chia của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi theo quy định tại Thông tư

	Chi tiêu
	Năm

	
	Năm tài chính liền kề
	Năm tài chính hiện tại

	1
	Tổng số lãi thu được của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi tính đến năm báo cáo (được tính theo số lũy kế của kết quả hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi tính đến năm báo cáo)
	
	

	2
	Tổng thặng dư chênh lệch các yếu tố của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi tính đến năm báo cáo (số lũy kế)
	
	

	3
	So sánh số lớn hơn giữa (1) và (2)
	
	

	4
	Tổng số thặng dư đã phân chia cho các chủ hợp đồng tính đến năm báo cáo (số lũy kế)

- Số tuyệt đối

- Số tương đối: So sánh với (3) (yêu cầu đạt được tối thiểu 70%)
	
	

	5
	Tổng số thặng dư đã phân chia cho chủ sở hữu tính đến năm báo cáo (số lũy kế)

- Số tuyệt đối

- Số tương đối: So sánh với (3)
	
	

	6
	Việc đáp ứng tỷ lệ phân chia thặng dư tối thiểu theo quy định tại Thông tư và phương pháp đăng ký với Bộ Tài chính
	
	


Doanh nghiệp bảo hiểm phải tính toán tất cả các chỉ tiêu nêu tại mục “3. Tổng thặng dự của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi theo quy định tại Thông tư”
Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

..... ngày....... tháng......năm....
	NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký và ghi rõ họ tên)
	CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 

(Ký và ghi họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên)
	TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


